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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # #
2 A. Phát triển vận động # # #

4
Thực hiện đủ các bước của động
tác hô hấp trong bài tập thể dục
theo hướng dẫn

KQMĐ Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục TLHD Bài 1: ( Hô hấp, Tay, Chân,

Bụng, Bật) Sân chơi x TDS TDS

10
Giúp trẻ tỉnh táo, phục hồi cơ thể
qua các bài tập vận động ... tại
chỗ,sau ngủ trưa

ĐP Phút thể dục chống mệt mỏi
sau giấc ngủ trưa. ĐP

Cho trẻ tập một số động tác nhẹ
nhàng chống mệt mỏi sau giấc
ngủ trưa: Vươn vai, nghiêng…

Lớp học x VS-AN

16
Giữ được thăng bằng cơ thể khi
thực hiện vận động đi trong
đường hẹp 3m x 0,2m

KQMĐ Đi trong đường hẹp 3m x
0,2m NDCT

 - Trò chơi: Thi xem ai đi trong
đường hẹp giỏi
- HĐH: Đi trong đường hẹp

Lớp học x HĐNT HĐH

97 Bật nhảy tại chỗ 3-5 lần liên tiếp
đúng kỹ thuật TLHD Bật nhảy tại chỗ NDCT HĐH: Bật nhảy tại chỗ Lớp học x HĐH

114
Trẻ biết cách chơi một số trò
chơi vận động, vui vẻ thích thú
khi tham gia trò chơi

ĐP Trò chơi vận động ĐP

Cho trẻ chơi một số trò chơi vận
động: Trời tối trời sáng; Khi tôi
vui tôi muốn thể hiện; Vũ điệu
hoá đá;…

Sân chơi x TDS TDS



115
Trẻ biết cách chơi một số trò
chơi dân gian, vui vẻ thích thú
tham gia trò chơi

ĐP Trò chơi dân gian ĐP
Cho trẻ chơi một số trò chơi dân
gian: Kéo cưa lừa xẻ; Đi cầu đi
quán; Dung dăng dung dẻ…

Sân chơi x HĐNT HĐNT

139 Xé - dán giấy dài khoảng 10cm NDCT Xé - dán giấy NDCT  Cho trẻ thực hành xé quả cầu. Lớp học x HĐC

143 Biết sử dụng đúng cách một số
văn phòng phẩm thông thường ĐP

Sử dụng một số thiết bị văn
phòng phẩm: : kéo, bút
dạ/sáp màu, hồ dán,băng
keo 2 mặt…

ĐP Hướng dẫn trẻ kỹ năng sừ dụng
bút dạ, bút sáp, hồ dán,… Lớp học x HĐG HĐG

145 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe #

163 Trẻ được chăm sóc sức khỏe,
dinh dưỡng theo khoa học ĐP

- Hướng dẫn cách chế biến
một số món ăn dành cho trẻ
- Một số chế độ ăn khi trẻ
bị bệnh (táo bón, tiêu chảy,
sốt, suy dinh dưỡng, thừa
cân béo phì,…)
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ
cứu thông thường

ĐP

 - Khám sức khỏe lần 1
 - Cân đo bằng biểu đồ tăng
trưởng lần 1
- Theo dõi sức khoẻ trẻ hàng
ngày

Lớp học x ĐTT ĐTT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa
điểm

tổ chức

PPCĐ
CHỦ ĐỀ:

"TRƯỜNG MẦM NON
 CỦA BÉ"

TMN Nhánh 1 Nhánh 2

2T Lớp học
yêu thương

Trường
Mầm non
thân yêu

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 08/9-
19/9 08/9-12/9 15/9-19/9



165

Bước đầu làm quen với các thao
tác rửa tay bằng xà phòng. Biết
rửa tay với sự giúp đỡ của người
lớn

KQMĐ Tập rửa tay bằng xà phòng NDCT

Rèn cho trẻ một số thao tác vệ
sinh : Rửa tay bằng xà phòng
khi bẩn, trước khi ăn và sau khi
đi VS

Lớp học x VS-AN

171 Biết súc miệng bằng nước muối KQMĐ Tập súc miệng bằng nước
muối NDCT Rèn cho trẻ súc miệng nước

muối sau khi ăn Lớp học x VS-AN VS-AN

179 Nhận diện đúng đồ dùng cá nhân ĐP Ký hiệu cá nhân ĐP Cho trẻ nhận diện ký hiệu: ca,
cốc, khăn mặt… Lớp học x VS-AN

183 Biết sử dụng thiết bị vệ sinh
đúng cách KQMĐ Nội quy khu vực vệ sinh NDCT

Hướng dẫn và tập luyện cho trẻ
đi vệ sinh đúng nơi quy định:
Bên WC nam, nữ; xả nước…

Lớp học x VS-AN VS-AN

185 Có một số hành vi tốt trong ăn
uống khi được nhắc nhở KQMĐ Mời cô, mời bạn khi ăn KQMĐ Thực hành mời cô, mời bạn khi

ăn Lớp học x VS-AN VS-AN

217 Biết và thực hiện được một số
quy tắc an toàn đơn giản ĐP

Một số quy tắc an toàn đơn
giản ( quy tắc đi lên xuống
cầu thang, chờ người lớn
đưa sang đường,…)

ĐP
Quan sát, trò chuyện và nhắc
nhở trẻ giữ an toàn khi lên
xuống cầu thang

Lớp học x HĐNT HĐNT

225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC #
226 A. Khám phá khoa học #
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299
Nhận biết được mã QR, có kỹ
năng sử dụng điện thoại để quét
mã QR.

ĐP
Nhận biết mã QR, kỹ năng
sử dụng điện thoại để quét
mã QR.

ĐP
Cho trẻ thực hành quét mã QR
bằng điện thoại dưới sự hướng
dẫn của cô

Lớp học x HĐC

305 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

316 Nhận biết, phân biệt được 1 và
nhiều NDCT 1 và nhiều NDCT HĐH : Một và nhiều Lớp học x HĐH

350
Nhận ra được quy tắc sắp xếp
của 2 đối tượng (AB) và tiếp tục
thực hiện sao chép lại

KQMĐ Xếp xen kẽ (AB) NDCT Bảng chơi: Xếp xen kẽ Lớp học x HĐG

383 C. Khám phá xã hội #

391
Nói được tên trường/lớp,  tên và
công việc của cô giáo lớp mình
khi được hỏi, trò chuyện

NDCT Tên trường/lớp,  tên và
công việc của cô giáo NDCT

  - Trò chuyện với trẻ về tên và
công việc của cô giáo ở lớp.
 - HĐH: Trường Mầm non Kỳ
Sơn

Lớp học x ĐTT HĐH

394

Nói được tên các bạn, đồ dùng
đồ chơi của lớp, các hoạt động
của trẻ ở trường khi được hỏi, trò
chuyện

KQMĐ
Tên các bạn, đồ dùng đồ
chơi của lớp, các hoạt động
của trẻ ở trường

NDCT

 - Trò chuyện với trẻ về tên các
bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp
- Trò chuyện về các hoạt động
của trẻ khi ở trường

Lớp học x HĐC HĐC
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403 Kể được tên một số lễ hội: Ngày
khai giảng, tết trung thu…. NDCT Tên một số lễ hội NDCT

Trò chuyện về ngày hội đến
trường, trang phục, đồ dùng, các
hoạt động…

Lớp học x ĐTT

413 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ #

414 A. Nghe hiểu lời nói #

418 Có khả năng nghe hiểu và làm
theo yêu cầu đơn giản NDCT Nghe hiểu và làm theo yêu

cầu đơn giản NDCT
Cho trẻ làm theo một số yêu cầu
đơn giản: Lấy thẻ đeo, lấy ghế
về chỗ ngồi…

Lớp học x HĐG HĐG

423
Có khả năng nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc phù hợp
với độ tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT
Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT
 - Nghe kể chuyện: Đôi bạn tốt,
Mèo hoa đi học…
 - HĐH: Truyện " Đôi bạn tốt"

Lớp học x HĐG HĐH

424

Có khả năng nghe các bài hát,
bài thơ, ca dao, đồng dao, tục
ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT

Nghe các bài hát, bài thơ,
ca dao, đồng dao, tục ngữ,
câu đố, hò, vè phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT

 Làm quen với các bài thơ, ca
dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè
phù hợp với chủ đề "Trường
Mầm non của bé"

Lớp học x ĐTT ĐTT

429 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày #
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442

Có khả năng đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện. Có khả năng
đọc biểu cảm bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi

KQMĐ
Đọc bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi và chủ
đề

NDCT
 - HĐH: Thơ " Bạn mới"
- Đọc thơ chữ to:  Bạn mới, Cô
và mẹ…

Lớp học x HĐH HĐG

460 C. Làm quen với việc đọc - viết #

472 Có khả năng nhận biết một số kí
hiệu thông thường, gần gũi NDCT

Làm quen với một số kí
hiệu thông thường ở gia
đình, trường lớp

NDCT Cho trẻ làm quen với ký hiệu
khăn ca, tủ cá nhân Lớp học x HĐC

483 Khả năng nghe hiểu một số từ
Tiếng Anh đơn giản ĐP Làm quen một số từ Tiếng

anh đơn giản ĐP
Cho trẻ xem và nghe hiểu một
số từ tiếng Anh đơn giản :
school, class…

Lớp học x HĐC

486 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI #
487 A. Phát triển tình cảm #

509 Cố gắng thực hiện công việc đơn
giản được giao KQMĐ Xếp dọn đồ dùng đồ chơi TLHD

 Hướng dẫn trẻ xếp dọn đồ dùng
đồ chơi sau khi chơi giúp trẻ rèn
luyện thói quen gọn gàng và
quan trọng hơn là phát triển các
kỹ năng xã hội, cảm xúc (SEL)
như tinh thần trách nhiệm, và sự
tự tin.

Lớp học x HĐG HĐG

530 B. Phát triển kỹ năng xã hội #
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532
Thực hiện được một số quy định
ở lớp, gia đình và nơi công cộng
phù hợp độ tuổi

KQMĐ Một số quy định ở lớp và
gia đình NDCT

SEL: Hướng dẫn, trò chuyện và
rèn cho trẻ thực hiện một số quy
định ở lớp: Để dép lên giá, lấy
và cất balo đúng ngăn tủ…

Lớp học x ĐTT

536

Trẻ tự tin giao tiếp hợp tác với
bạn, hòa đồng với nhóm. SEL:
Hình thành kỹ năng xã hội: Biết
chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi
khi được nhắc nhở

KQMĐ

Cử chỉ, lời nói lễ phép
trong giao tiếp
SEL: Biết chờ đến lượt,
chia sẻ đồ chơi, chơi chung
không tranh giành, biết
chào hỏi cảm ơn xin lỗi,
biết xử lý mẫu thuẫn đơn
giản bằng lời nói hoạt nhờ
cô giúp

NDCT

 - SEL: Nhắc nhở, rèn luyện cho
trẻ biết chờ đền lượt, chia sẻ đồ
chơi chung, không tranh giành
đồ chơi...
- HĐH (SEL): Kỹ năng chào
hỏi, tạm biệt

Lớp học x ĐTT HĐH

575

Bước đầu biết hợp tác, làm việc
nhóm, giao tiếp,tư duy phản
biện, sáng tạo để cùng thực hiện
hoạt động chung

ĐP
Thảo luận, phối hợp cùng
bạn trong thực hiện các
hoạt động.

ĐP

SEL: Trẻ thảo luận vai chơi ,
phân công công việc và phối
hợp cùng bạn để thực hiện các
hoạt động

Lớp học x HĐG HĐG

586 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ #

587 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên,
cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật #
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588

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng,
vỗ tay) và nói lên cảm nhận của
mình khi nghe âm thanh gợi cảm,
các bài hát, bản nhạc gần gũi và
ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các
sự vật, hiện tượng trong thiên
nhiên, cuộc sống và tác phẩm
nghệ thuật

KQMĐ

Nghe âm thanh, các bài hát,
bản nhạc gần gũi và ngắm
nhìn vẻ đẹp nổi bật của các
sự vật, hiện tượng trong
thiên nhiên, cuộc sống và
tác phẩm nghệ thuật

NDCT

SEL: Cho trẻ nghe và thể hiện
tình cảm vui vẻ và cảm xúc khi
nghe những bài hát, bản nhạc
vui nhộn, gần gũi về chủ đề
"Trường Mầm non của bé"

Lớp học x HĐC

591

Chăm chú lắng nghe, và hưởng
ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay,
nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động
tác minh họa) theo bài hát, bản
nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng
dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe
kể câu chuyện phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực hiện

KQMĐ

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ,
đồng dao, ca dao, tục ngữ;
kể chuyện phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực hiện

KQMĐ

Cho trẻ nghe bài hát, bản nhạc,
thơ, đồng dao, ca dao tục ngữ,
truyện kể phù hợp với chủ đề
Trường Mầm non của bé: Bạn
mới; Bé ơi; Trường chúng cháu
là trường Mầm non; Cháu lên
ba; Mèo con và quyển sách; Đôi
bạn tốt…

Lớp học x ĐTT

593 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình #

594
Thích nghe các bài hát, bản nhạc
(nhạc thiếu nhi, dân ca) theo chủ
đề, phù hợp với độ tuổi

NDCT Nghe các bài hát, bản nhạc
(nhạc thiếu nhi, dân ca) NDCT

 - Mở nhạc thiếu nhi: Vui đến
trường; Đi học; Trường chúng
cháu là trường mầm non; Cô và
mẹ, Lời chào buổi sáng…
- Cho trẻ nghe nhạc dân ca: Liên
khúc dân ca

Lớp học x HĐC ĐTT
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598 Biết hát tự nhiên, hát được theo
giai điệu bài hát quen thuộc KQMĐ

Hát đúng giai điệu, lời ca
bài hát
(theo các chủ đề trọng tâm)

NDCT

 - HĐH: Hát " Cháu đi mẫu
giáo"
- Hát một số bài hát chủ đề:
Trường chúng cháu là trường
mầm non; Cháu đi mẫu giáo;
Lớp chúng mình đoàn kết, Lời
chào buổi sáng…

Lớp học x HĐH HĐC

601

Có khả năng vận động theo nhịp
điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay
theo phách, nhịp, vận động minh
họa)

KQMĐ

Vận động đơn giản theo
nhịp điệu của các bài hát,
bản nhạc / Sử dụng các
dụng cụ gõ đệm theo phách

NDCT

Cho trẻ vận động vỗ tay theo
nhịp, minh hoạ theo giai điệu
một số bài hát chủ đề: Ồ sao bé
không lắc; Lời chào buổi sáng;
Cô và mẹ; Cháu đi mẫu giáo…

Lớp học x HĐC

605

Biết sử dụng các nguyên vật liệu
tạo hình, vật liệu từ thiên nhiên
sẵn có của địa phương quê
hương Việt Khê tạo ra một số
sản phẩm theo sự gợi ý.

ĐP

Sử dụng nguyên vật liệu tạo
hình, vật liệu trong thiên
nhiên như dây chuối, rơm,
mo cau, lá cây..để tạo ra các
sản phẩm đồ chơi đơn giản
gần gũi theo sự gợi ý

ĐP

Hướng dẫn trẻ làm cầu bập
bênh, đu quay, xích đu từ vỏ
hộp nhựa, dây chuối; tạo hình
các bạn, cô giáo từ quả bóng, lõi
giấy vệ sinh, rơm khô;..

Lớp học x HĐG HĐG

608 Biết tô màu trong hình rỗng
không chờm ra ngoài ĐP Tô màu hình vẽ ĐP

 - HĐH: Tô màu chiếc ba lô
- Tô trang phục đi học, đồ dùng,
đồ chơi ở lớp , ở trường

Lớp học x HĐH HĐG
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618
Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp
cách tạo thành các sản phẩm có
cấu trúc đơn giản

KQMĐ Xếp những sản phẩm có
cấu trúc đơn giản NDCT HĐH: Xếp dán con lật đật Lớp học x HĐH

626 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm
nhạc, tạo hình) #

633 Có khả năng tạo ra các sản phẩm
tạo hình theo ý thích KQMĐ Làm đồ chơi NDCT

Cho trẻ làm ống đựng bút  theo
ý thích bằng cách sử dụng các
nguyên vật liệu, chất liệu khác
nhau…

Lớp học x HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI 207 40

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động) 39 8

                  - Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích) 31 7

                  - Lĩnh vực nhận thức 51 6

                  - Lĩnh vực ngôn ngữ 26 6

                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội (cộng thêm 1 phần lĩnh vực thể chất) 40 4

                  - Lĩnh vực thẩm mỹ 20 9
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Chia theo hoạt động
 trong chế độ sinh hoạt

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 32 31

Trong đó:   - Đón trả trẻ 5 5
                 - Thể dục sáng 2 2
                 - Hoạt động góc 7 8
                 - Hoạt động ngoài trời 3 2
                 - Vệ sinh - ăn ngủ 5 4
                 - Hoạt động chiều 5 5
                 - Thăm quan dã ngoại 0 0
                 -  Lễ hội 0 0
                 - Hoạt động học 5 5
   Chia ra:   + Giờ thể chất    1 1
                  + Giờ nhận thức 1 1
                  + Giờ ngôn ngữ 1 1
                  + Giờ TC-KNXH                                      0 1
                  + Giờ TC-KNXH cộng thêm một phần lĩnh vực thể chất 0 0
                  + Giờ thẩm mỹ                                 2 1

HPCM NGƯỜI LẬP

Mạc Thị Thu Hường Đặng Thị Nhàn
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